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Phần I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 22, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn 1 phương án trả lời(mỗi câu trả lời đúng 0,33).

Câu 1. Quá trình liên kết, gắn kết giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, cùng nhau thỏa thuận, cùng tham gia các tổ chức toàn cầu là hình thức hội nhập nào dưới đây?

A. Hội nhập kinh tế đa phương.


B. Hội nhập kinh tế khu vực.
C. Hội nhập kinh tế toàn cầu.


D. Hội nhập kinh tế song phương.

Câu 2. Quá trình liên kết, hợp tác giữa hai quốc gia với nhau dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau là biểu hiện của hình thức hợp tác quốc tế ở cấp độ

A. hội nhập toàn cầu.

B. hội nhập khu vực.


C. hội nhập toàn diện.

D. hội nhập song phương.

Câu 3. Khi tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế song phương, mỗi quốc gia cần dựa vào nguyên tắc nào dưới đây?

A. Phải cùng trong khu vực.

B. Phải tương đồng văn hóa.
C. Nước lớn có quyền áp đặt.

D. Bình đẳng và cùng có lợi.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai về tăng trưởng kinh tế?

A. Tăng trưởng kinh tế là tăng lên về quy mô sản lượng của nền kinh tế.

B. Tổng thu nhập quốc dân là một trong những căn cứ đánh giá tăng trưởng kinh tế.

C. Việt Nam và các quốc gia khác trong ASEAN có tăng trưởng kinh tế như nhau. 
D. Tăng trưởng kinh tế được tính trong một thời kì nhất định.

Câu 5. Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về trách nhiệm của công dân trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

A. Chỉ cần cho những người làm trong cơ quan nhà nước .

B. Chỉ cần tập trung vào vấn đề đầu tư phát triển kinh tế.

C. Chỉ cần đầu tư vào các bộ môn theo định hướng nghề nghiệp.  

D. Tích cực học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ .

Câu 6. Sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại của một quốc gia mà không làm tổn thương đến các nhu cầu của thế hệ tương lai là một trong những yêu cầu bắt buộc của

A. chuyển đổi kinh tế.


                    B. chuyển dịch kinh tế.

C. thành phần kinh tế.


                    D. phát triển bền vững.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây sai về vai trò của tăng trưởng, phát triển kinh tế?

A. Tăng trưởng, phát triển kinh tế tạo điều kiện giải quyết việc làm cho đất nước.
B. Tăng trưởng, phát triển kinh tế góp phần giải quyết tình trạng đói nghèo.

C. Tăng trưởng, phát triển kinh tế tạo điều kiện củng cố quốc phòng anh ninh.


D. Tăng trưởng, phát triển kinh tế làm cho mọi công dân có thu nhập bằng nhau.
Câu 8. Ngày 11/11/2011 Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê được ký kết và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, xét về cấp độ hợp tác đây là hình thức hợp tác

A. khu vực.

B. song phương.

C. châu lục.

D. toàn cầu.
Câu 9. Việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới thể hiện Việt Nam tham gia cấp độ hội nhập nào dưới đây?

A. Hội nhập song phương.
B. Hội nhập khu vực.

C. Hội nhập toàn cầu.
D. Hội nhập đa phương.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai về sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế?

A. Tạo cơ hội tiếp cận và sử dụng nguồn lực tài chính bên ngoài.

B. Tạo cơ hội tiếp cận và sử dụng kinh nghiệm quản lí bên ngoài.
C. Giúp mỗi quốc gia mở rộng thị trường, thu hút nguồn vốn đầu tư.
D. Giúp nước này có thể chi phối nước khác về lĩnh vực kinh tế.

Câu 11. Tổng sản phẩm quốc nội được gọi là
A. GNI.


B. GNP.

C. GDP.


D. GINI.
Câu 12. Yếu tố nào dưới đây là chỉ tiêu của phát triển kinh tế?

A. Tăng trưởng dân số.


            B. Mức sống bình dân.

C. Cơ cấu tiền tệ.



            D. Tiến bộ xã hội.

Câu 13. Tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững

A. có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
B. độc lập với nhau.

C. cản trở nhau phát triển.
D. triệt tiêu nhau.

Câu 14. Dựa vào những chỉ tiêu nào để đánh giá phát triển kinh tế?   

A. Dựa vào lợi thế, tiềm năng biển phát triển điện gió, logistic, du lịch …

B. Vấn đề giải quyết việc làm ,thu nhập và chất lượng cuộc sống.
C. Tăng trưởng kinh tế; cơ cấu kinh tế hợp lí; tiến bộ công bằng xã hội.

D. Sự tăng lên về quy mô sản lượng trong thời kì nhất định.

Câu 15. Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về vai trò của tăng trưởng, phát triển kinh tế kinh tế?

A. Tăng trưởng, phát triển kinh tế làm gia tăng tỷ lệ đói nghèo.
B. Tăng trưởng, phát triển kinh tế góp phần củng cố an ninh, quốc phòng.
C. Tăng trưởng, phát triển kinh tế làm gia tăng tình trạng thất nghiệp.
D. Tăng trưởng, phát triển kinh tế làm hạn chế tuổi thọ cho nhân dân.
Câu 16. Hành vi nào dưới đây kìm hãm sự tăng trưởng, phát triển kinh tế đất nước?

A. Sản xuất hàng giả, hàng nhái.
B. Tạo việc làm cho người lao động.


C. Tìm kiếm thị trường tiêu thụ.
D. Đóng thuế theo quy định.
Câu 17. Doanh nghiệp may mặc X lên kế hoạch xây dựng cơ sở tại vùng nông thôn huyện Y và được cơ quan chức năng hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai các dự án sản xuất, kinh doanh. Sau 2 năm đi vào hoạt động đã thu hút hàng trăm lao động, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của các xã trong khu vực, mang lại hiệu quả thiết thực cho huyện Y. Việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp X có vai trò gì đối với địa phương? 

A. Doanh nghiệp X chưa mang lại thu nhập cho người dân huyện Y.
B. Giải quyết việc làm, tạo điều kiện phát triển kinh tế.
C. Tỷ lệ hộ nghèo tăng , kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế.
D. Sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống người lao động ở huyện Y.

Câu 18. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, thông qua quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ góp phần tạo ra


A. nhiều lãnh thổ mới.

B. những đảng phái mới.


C. những chủng tộc mới.

D. nhiều cơ hội việc làm.
Câu 19. Hành vi nào dưới đây thể hiện đúng trách nhiệm của công dân về hội nhập kinh tế quốc tế? 

A.  Doanh nghiệp thủy sản X tuân thủ đúng quy định về dán nhãn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc và các giấy chứng thư vệ sinh cần thiết khi xuất khẩu hàng hoá vào EU.
B. Ông H giao sai số lượng hàng hóa so với thỏa thuận trong hợp đồng đã kí kết với đối tác nước ngoài.
C. Ông K tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá của mình để khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài.
D. Công ty Y thay đổi mẫu mã ghế ghỗ khác với mô tả sản phẩm trong hợp đồng với đối tác nước ngoài.
Câu 20. Đối với một đất nước đang phát triển như Việt Nam, để thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển thì cần

A. chủ động hội nhập kinh tế quốc tế với các quốc gia/vùng lãnh thổ. 

B. chỉ lựa chọn phát triển quan hệ kinh tế với các quốc gia phát triển.

C. chỉ lựa chọn liên kết, hợp tác với các quốc gia trong khối Asean. 

D. chủ động tách biệt quan hệ thương mại với nước láng giềng. 

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 21, 22
Theo số liệu thống kê trên Cổng Thông tin giám định Bảo hiểm y tế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 02/7/2021, cả nước có 75,58 triệu lượt khám, chữa bệnh với số tiền đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán là trên 48 774 tỉ đồng. Trong đó có: hơn 68,6 triệu lượt khám, chữa bệnh ngoại trú với số tiền đề nghị thanh toán là trên 18 740 tỉ đồng; gần 7 triệu lượt khám, chữa bệnh nội trú với số tiền đề nghị thanh toán là trên 30 033 tỉ đồng.

Câu 21. Đoạn thông tin đề cập đến quyền lợi nào của người tham gia bảo hiểm y tế?
 A. Được nghỉ phép trong thời gian điều trị bệnh.

 B.  Được trợ cấp trong thời gian điều trị bệnh.

 C. Được chi trả chi phí khám và điều trị bệnh.

 D. Được miễn đóng phí bảo hiểm y tế.

Câu 22. Đoạn thông tin cho biết cơ quan nào phải chi trả chi phí khám và điều trị bệnh?

A. Bảo hiểm xã hội.                                                  B. Bảo hiểm y tế.
C. Bảo hiểm thất nghiệp.                                          D. Bảo hiểm thương mại.

Phần II: Câu trắc nghiệm đúng sai: Thí sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hay sai (mỗi câu trả lời đúng 0,33).

Câu 1. Chị E giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty A. Hàng tháng, chị E đóng đầy đủ các loại BHXH. Đến 01/6/2020, chị E nghỉ thai sản (nghỉ đến hết 31/12/2020). Vì lý do gia đình, 01/1/2021 chị E nộp đơn xin nghỉ việc. Trước khi chấm dứt HĐLĐ, tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 15 tháng. Căn cứ vào quy định của pháp luật lao động chị đã làm hồ sơ gửi cơ quan chức năng để nhận hỗ trợ theo quy định. Sau đó được sự tư vấn của bạn bè, chị E tham gia gói bảo hiểm nhân thọ cho cả mẹ và con chị. 
a, Loại hình bảo hiểm xã hội mà chị E tham gia trước khi nghỉ việc là bảo hiểm xã hội tự nguyện.  

b, Bảo hiểm nhân thọ mà chị E tham gia là loại hình bảo hiểm thương mại. 
c, Chị E đã tham gia loại hình bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện nên chị được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

d, Trước khi nghỉ việc chị E không tham gia bảo hiểm y tế. 

Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
Bảo hiểm xã hội (BHXH) trở thành mạng lưới an sinh xã hội quan trọng, hỗ trợ người dân vượt qua các rủi ro ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, thất nghiệp, hết tuổi lao động... Bảo hiểm giúp giảm chi trực tiếp từ tiền túi hộ gia đình cho dịch vụ y tế, góp phần tạo nên sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là đối với nhóm người yếu thế trong xã hội. Cả nước hiện có trên 3,1 triệu người hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH hằng tháng. Quỹ BHXH chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mỗi năm cho từ 6 - 10 triệu lượt người.

(Nguồn:https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/824971/an-sinh-xa-hoi-o-viet-nam-trong-thoi-ky-chuyen-doi-so.aspx) 

	a, Quỹ bảo hiểm xã hội đã thể hiện vai trò đảm bảo an toàn cuộc sống của con người.

	b, Việc hỗ trợ người dân vượt qua các rủi ro ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, thất nghiệp, hết tuổi lao động...là thể hiện vai trò của bảo hiểm xã hội.

	c, Trong thông tin, bảo hiểm giúp giảm chi trực tiếp từ tiền túi hộ gia đình cho dịch vụ y tế góp phần tạo nên sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe là bảo hiểm thương mại.

	d, Hằng năm, Việt Nam phải chi trả các chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH cho trên 3,1 triệu người sẽ là gánh nặng cho ngân sách nhà nước.


……………….HẾT………………

ĐỀ CHÍNH THỨC
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